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Hình 1. Sơ đồ vị trí tổng thể của cơ sở ................................................................. 2 
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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH Y KHOA PHƯỚC HÙNG 

- Địa chỉ cơ sở: Đường 2/9, khóm 3, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Bà) Nguyễn Anh Thư. 

Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 081 795 1088 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100666527 do Phòng đăng 

ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 

09/4/2021 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 14/6/2021. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu 

- Địa điểm cơ sở: Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu có địa chỉ tại 

đường 2/9, khóm 3, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (thửa 

đất số 421 tờ bản đồ số 16). Tứ cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông tiếp giáp: nhà dân 

+ Phía Tây tiếp giáp: Quốc lộ 54 

+ Phía Nam tiếp giáp: nhà dân 

+ Phía Bắc tiếp giáp: nhà dân 

Vị trí hoạt động của cơ sở được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí tổng thể của cơ sở 

- Quy mô của cơ sở: 

+ Căn cứ Luật Đầu tư công, Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu 

thuộc Khoản 4 Điều 10 và Khoản 1 mục V phần A Phụ lục I Nghị định 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính Phủ với vốn đầu tư là 4.000.000.000 
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(Bằng chữ: Bốn tỷ đồng). Qua đó cơ sở được xác định là Nhóm C. 

 + Căn cứ mục 2, Phụ lục V Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Cơ sở thuộc nhóm III.  

+ Căn cứ Khoản 2 Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 Luật bảo vệ môi trường 

năm 2020 thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp GPMT trình 

Phòng tài nguyên và Môi trường xem xét và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

cấp giấy phép môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Công suất hoạt động của cơ sở: Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước 

Hậu 300 lượt bệnh nhân/tháng; 

- Số lượng nhân viên: 12 người. 

- Quy mô: Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu có tổng diện tích 

xây dựng là 306,8 m2 trên thửa đất số 421 tờ bản đồ số 16 loại đất ở tại đô thị 

toạ lạc tại đường 2/9, khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

- Quy trình hoạt động của phòng khám được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình hoạt động tại phòng khám 

Khu vực  

tiếp nhận bệnh 

Bệnh nhân 

Phòng khám điều trị 

Bệnh nhân ra về  

Tiếng ồn, CTR, 

nước thải 

Toa thuốc 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  4 
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Thuyết minh: Bệnh nhân sẽ liên hệ với bộ phận tiếp tân để trình bày yêu 

cầu khám chữa bệnh, sau khi tiếp nhận thông tin bộ phận tiếp tân sẽ xem xét bố trí 

bệnh nhân cho khoa khám chữa bệnh phù hợp. 

Bệnh nhân khi đến phòng khám sẽ được thăm khám và điều trị bởi bác sĩ 

chuyên khoa, sau khi điều trị xong thì bệnh nhân ra về và tiếp tục thực hiện cho 

bệnh nhân khác. 

Trong thười gian điều trị sẽ phát sinh nước thải từ hoạt động của nhân 

viên và bệnh nhân, đồng thời hoạt động điều trị cũng phát sinh chất thải rắn, 

nước thải,... Chủ cơ sở cũng áp dụng các biện pháp thu gom và xử lý chơ tùng 

nguồn thải phát sinh theo đúng quy định. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu cung cấp dịch vụ khám chữa 

bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn và khu vực lân cận. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất 

a) Hóa chất và vật tư sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh 

Các loại hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh 

của Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu đảm bảo không thuộc danh mục 

cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Danh mục các loại hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám 

chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu được liệt kê khái 

quát trong bảng sau: 

Bảng 1. Danh mục các loại hóa chất, vật tư 

STT Tên hóa chất, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 Lọ đựng máu, nước tiểu Lọ/quý 1.000 Vật tư 

2 Bông, băng, gạc y tế Hộp/quý 10 Vật tư 

3 Bơm tiêm và bơm hút các loại Hộp/quý 10 Vật tư 

4 Găng tay khám, xét nghiệm  Hộp/quý 10 Vật tư 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  5 
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STT Tên hóa chất, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

5 Giấy in các loại (A4, A5) Thùng 03 Vật tư 

6 

Tại nhà thuốc trang bị các loại thuốc tân dược chuyên về tim mạch như: 

thuốc hạ huyết áp, thuốc điều trị rối loạn nhịp tim, thuốc điều trị con đau 

thắt ngực, thuốc điều trị rối loạn lipid máu, thuốc chống kết tập tiểu cầu, 

thuốc kháng đông, thuốc tiểu đường, ... 

Nguồn: Công ty TNHH y khoa Phước Hùng, năm 2023 

Bảng 2. Danh mục các thiết bị  sử dụng tại phòng khám 

STT Tên thiết bị Xuất Xứ 
Năm sản 

xuất 
Số lượng 

Tình trạng 

sử dụng (%) 

1 
Thiết bị X-quang 

thông thường, cố định 
Việt Nam 2021 01 100% 

2 Máy rửa phim tự động Nhật Bản 2021 01 100% 

3 Máy siêu âm màu Hàn Quốc 2017 01 100% 

4 Máy đo điện tim Nhật Bản 2021 01 100% 

6 

Máy Monitor theo dõi 

bệnh nhân Multi-

Parameter Patient 

Trung Quốc 2021 01 100% 

7 
Máy sinh hóa 

 BIOELAB ES-200 
Trung Quốc 2021 01 100% 

8 

Máy huyết học 

 Hematology 

Analyzer 

Trung Quốc 2021 01 100% 

9 
Máy phân tích nước 

tiểu 
Trung Quốc 2020 01 100% 

10 Máy ly tâm  Việt Nam 2021 01 100% 
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STT Tên thiết bị Xuất Xứ 
Năm sản 

xuất 
Số lượng 

Tình trạng 

sử dụng (%) 

Centrifuge 

11 
Máy nội soi tai mũi 

họng 
Việt Nam 2022 01 100% 

12 
Dao mổ điện – Máy 

đốt cổ tử cung 
Ý 2020-2021 01 100% 

13 Máy hút đờm cầm tay Trung Quốc 2022 01 100% 

14 Đèn Led phẩu thuật Trung Quốc 2021 01 100% 

Nguồn: Công ty TNHH y khoa Phước Hùng, năm 2023 

b) Hóa chất và vật tư sử dụng trong công tác bảo vệ môi trường 

Các loại hóa chất và vật tư sử dụng trong công tác bảo vệ môi trường tại 

Phòng khám đa Sài Gòn Phước Hậu bao gồm: 

- Hóa chất lau sàn: 05 lít/tháng 

- Nước lau kiếng: 02 lít/tháng 

- Nước tẩy Javen: 02 lít/tháng 

4.2. Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn cung cấp nước: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh. 

- Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở khoảng 43 m3/tháng phục vụ cho các 

hoạt động dịch vụ của cơ sở, sinh hoạt của nhân viên và bệnh nhân. 

4.3. Nhu cầu về điện 

- Nhu cầu sử dụng điện 8.642 kWh/tháng tương đương khoảng 1.728,4 

kWh/tháng (Số liệu thống kê hàng tháng, từ tháng 02/2023 đến tháng 06/2023 

của Phòng khám). Việc sử dụng điện phục vụ cho mục đích thắp sáng và hoạt 

động của các loại máy móc, thiết bị phục vụ khám chữa bệnh của phòng khám. 

5. Các thông tin khác liên quan khác 

- Các hạng mục công trình chính tại cơ sở được xây dựng kiên cố tường 

gạch, mái lợp tôn, nền lót gạch men đã được Uỷ ban nhân dân huyện Châu 

Thành cấp Giấy phép xây dựng số 20/GPXD ngày 19/3/2021 bao gồm các hạng 
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mục công trình sau: 

Bảng 3. Quy mô các hạng mục công trình 

STT Tên hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 

A Công trình chính   119 

1  Phòng khám nội 1 10 

2  Phòng khám ngoại 1 10 

3 Phòng nhân viên 1 6 

4  Phòng lưu bệnh 1 8 

5  Phòng cấp cứu 1 19,6 

6  Phòng tiểu phẫu 1 6,8 

7  Phòng điện tim 1 4,2 

8  Phòng siêu âm 1 11 

9  Phòng xét nghiệm 1 8,5 

10  Phòng X-Quang 1 14 

11  Phòng điều khiển chụp X-Quang 1 4,6 

12  Phòng tiệt trùng 1 4,3 

13  Nhà thuốc 1 12 

B Công trình phụ trợ   187,8 

14  Hệ thống xử lý nước thải 1 6 

15  Nhà vệ sinh 1 25 

16  Sảnh, sân, đường nội bộ - 156,8 

Tổng cộng 306,8 

(Nguồn: Công ty TNHH y khoa Phước Hùng, năm 2023) 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Hiện nay chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường tỉnh. 

Cơ sở đã được Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Trà Vinh chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100666527, đăng ký cấp 

lần đầu ngày 09/4/2021 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 14/6/2021. 

Cơ sở có Biên bản kiểm tra An toàn về PCCC, ngày 22/04/2022 xác nhận 

tại thời điểm kiểm tra cơ sở có thực hiện các biện pháp về PCCC theo quy định. 

Vị trí xây dựng Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu hoàn toàn phù 

hợp với quy hoạch của địa phương, đảm bảo phù hợp Quy hoạch tổng thể phát 

triển hệ thống y tế tỉnh Trà Vinh cụ thể như “Phát triển mạng lưới các cơ sở 

cung cấp dịch vụ y tế gắn liền với các cụm dân cư nhằm tạo cơ hội cho mọi 

người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày 

càng cao”. 

- Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế 

tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Do vậy, việc thực hiện của cơ sở “Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước 

Hậu” là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch cũng như phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Trà Vinh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

nước 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước 

Hậu có phát sinh nước thải bao gồm:  

+ Nước thải y tế phát sinh từ các hoạt động như lau rửa vết thương, lau 

chùi các dụng cụ y tế, tiểu phẩu, nước thải từ các phòng xét nghiệm, bệnh phẩm 

của bệnh nhân,… nước thải này chứa nhiều vi trùng vi khuẩn tiềm ẩn nguy cơ 

rất lớn gây lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm ra môi trường xung quanh. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ khu vực nhà vệ sinh phục vụ 

cho nhân viên, y bác sĩ và bệnh nhân tại phòng khám. 
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Nước thải y tế có chứa các chất ô nhiễm với thành phần khá phức tạp và 

nồng độ cao, nếu không được xử lý đạt quy chuẩn/tiêu chuẩn trước khi xả thải ra 

môi trường sẽ gây các tác động đến môi trường tiếp nhận nước thải và sức khỏe 

cộng đồng, cụ thể như: 

Bảng 4. Tác động của nước thải đối với môi trường nước 

STT Thông số Tác động 

1 
Các chất hữu cơ 

(BOD, COD) 

- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh 

2 
Chất rắn lơ lửng, 

chất rắn hòa tan 

- Tăng độ đục của dòng nước, gây lắng đọng tại vị 

trí xả thải làm cản trở dòng chảy. 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy 

sinh. 

3 
 Các chất dinh 

dưỡng (N, P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất 

lượng nước, sự sống thủy sinh. 

4 
Các vi khuẩn gây 

bệnh 

- Nước thải có chứa các loại vi khuẩn gây bệnh 

như:  

+ Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

+ E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm 

Coliform, có nhiều trong phân người. 

5 Dầu mỡ 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ oxy 

hòa tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. 

Nhằm đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế, cột B, K = 

1,2  trước khi xả thải ra môi trường, Công ty TNHH Y khoa Phước Hùng đã đầu 

tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 1 m3/ngày-đêm tại Phòng khám 

đa khoa Sài Gòn Phước Hậu vào năm 2022. Nước thải phát sinh từ cơ sở đã được 

xử lý trước khi xả vào cống công cộng trên đường 2/9 có chất lượng tốt, tất cả giá 

trị các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế, cột B, K = 1,2 nên không ảnh 

hưởng đến nguồn tiếp nhận.(Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm phụ lục báo cáo) 
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2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

không khí  

Trong quá trình hoạt động Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu không 

phát sinh khí thải công nghiệp. Do đó, hoạt động của cơ sở không gây sức ép 

đến chất lượng môi trường không khí. 

Tuy nhiên, nhằm có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại 

thời điểm lập báo cáo, Cơ sở có đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện quan trắc 

hiện trạng môi trường không khí xung quanh tại khu vực cách phòng khám 

khoảng 100m theo hướng gió, kết quả như sau: 

Bảng 5. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí xung quanh cách phòng 

khám khoảng 100m theo hướng gió 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 64,9 - 70 

2 Bụi mg/m3 0,080 0,3 - 

3 NO2 mg/m3 0,068 0,2 - 

4 SO2 mg/m3 0,079 0,35 - 

* Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 

06 giờ đến 21 giờ); 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí (trung bình 1 giờ). 

Nhận xét: Môi trường không khí cách phòng khám khoảng 100m theo 

hướng gió có chất lượng tốt, tất cả thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho 

phép tại QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Chương III.  KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom và thoát nước mưa: 

- Nước mưa từ phần mái của cơ sở sẽ được thu gom bằng ống nhựa sau 

đó chảy vào công cộng trên đường. 

-  Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng nước mưa chảy tràn: 

+ Đường được bê tông hoá, vệ sinh sân bãi, đường nội bộ. Tần suất thực 

hiện 01 lần/ngày. 

+ Các loại chất thải rắn được tập kết đúng nơi quy định, để hạn chế nguồn 

gây ô nhiễm cho nước mưa chảy tràn. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

- Nước thải phát sinh tại phòng khám khoảng 1m3/ngày.đêm được xử lý 

bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 1m3/ngày.đêm tại cơ sở sau đó xả thải 

ra cống công cộng trên đường 2/9 bao gồm: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực vệ sinh của nhân viên và bệnh 

nhân được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó chảy về hệ thống xử lý nước thải 

tại cơ sở. 

+ Nước thải y tế của cơ sở phát sinh được thu gom vào hệ thống xử lý 

nước thải. 

1.3. Xử lý nước thải 

a) Hầm tự hoại 3 ngăn  

- Trong quá trình hoạt động cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt toàn 

bộ sẽ được thu gom vào hầm tự hoại 03 ngăn xử lý cụ thể theo sơ đồ sau: 
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Hình 3. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng hầm tự hoại 

* Thuyết minh quy trình: Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 02 chức 

năng bao gồm lắng và phân huỷ cặn lắng.  

Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các sinh 

vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Hiệu quả xử lý nước thải sinh 

hoạt bằng bể tự hoại đạt 60 - 65% cặn lơ lửng SS và 20 - 40% BOD. Quy trình 

hoạt động của bể cụ thể như sau: 

+ Ngăn chứa và phân hủy kỵ khí: Có thể tích tối thiểu chiếm ½ tổng thể 

tích của hầm tự hoại, đây là ngăn tiếp nhận trực tiếp dòng thải. Thành phần, đặc 

tính của nước thải sinh hoạt là chứa nhiều chất hữa cơ, cặn lơ lửng hòa tan và 

không tan trong nước, chứa nhiều hàm lượng Nitơ và photpho tồn tại dưới các 

dạng hợp chất muối.  

+ Do đó, tại đây dưới tác động của trọng lực phần cặn có tỷ trọng lớn 

được lắng xuống đáy bể và giữ lại; các thành phần ô nhiễm sẽ được xử lý bằng 

các loại vi sinh vật yếm khí tồn tại dưới đáy bể, chúng phân hủy các hợp chất 

hữu cơ, các thành phần muối amoni thành các khí tự do, tách ra khỏi nước, làm 

giảm hàm lượng ô nhiễm từ 40% - 45%. Phần váng nổi tích lũy trên bề mặt cũng 

sẽ được tính toán và hút định kỳ cùng với lượng cặn đã phân hủy trong bể. 

Hệ thống XLNT 

Công suất 1 m3/ngày-đêm 
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+ Nước thải tiếp tục theo dòng chảy sang ngăn thứ hai ngăn lắng. Thể 

tích của ngăn lắng chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Dòng nước thải sau 

khi được xử lý kỵ khí tại ngăn chứa được dẫn vào ngăn lắng nhằm loại bỏ tiếp 

tục lượng chất rắn lơ lửng còn trong dòng thải và sinh ra từ quá trình phân hủy 

của vi sinh vật. Ở ngăn này, các chất hữu cơ trong nước thải và bùn cặn đã lắng, 

chủ yếu là các Hydrocacbon, đạm, béo,... được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí 

và các loại nấm men. Nhờ vậy, cặn lên men, bớt mùi hôi, giảm thể tích. Chất 

không tan chuyển thành chất tan và chất khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, 

NH3,...). 

+ Ngăn lọc: Thể tích chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Tại đây, toàn 

bộ sinh khối cũng như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải được loại bỏ bằng vật 

liệu lọc. 

+ Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 3 ngăn được thu gom và xử 

lý tiếp tục tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1 m3/ngày-đêm. 

- Xử lý bùn thải phát sinh từ hầm tự hoại: Thực hiện thuê đơn vị có chức 

năng hút bùn thải hầm tự hoại và xử lý đúng quy định. 

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 01 m3/ngày-đêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Quy trình xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Nước thải 

Hố thu  

Thiết bị  

Oxi hoá  

Bể sinh học  

thiếu khí  

Nước thải đạt  

QCVN 28:2010/BTNMT, 

Cột B, K=1,2 xả ra Cống 

công cộng trên đường 2/9 

Lọc màng  

Bơm  Javen  

khử trùng 
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Thuyết minh quy trình: Nước thải y tế và nước thải sinh hoạt được thu 

gom vào hố thu. Bơm hố thu bơm tự động theo phao. Nước thải được bơm vào 

thiết bị xử lý. Máy Ozone sẽ được chay tự động theo bơm thu gom. Sau đó nước 

thải sẽ tự chảy qua thiết bị xử lý sinh học thiếu khí và lọc sinh học. Thiết bị lọc 

sinh học có nhiệm vụ  tách lọc các ô nhiễm trước khi xả ra ngoài được bơm hóa 

chất khử trùng Javen. Công nghệ khử trùng nước thải được chọn lựa là khử 

trùng bằng Javen. Tác dụng khử trùng của Javen tốt, thuận tiện trong vận hành 

và an toàn khi sử dụng. 

Trong thành phần nước thải y tế có tồn tại một số nhóm chất hữu cơ mạch 

vòng khó phân hủy bằng phương pháp sinh học thông thường. Do đó để xử lý 

các ô nhiễm này. Hệ thống xử lý nước thải. Sử dụng bằng phương pháp điện hóa 

để xử lý. Quá trình điện hóa xẩy ra. Khi áp một điện áp DC vào 2 bản cực sẽ 

sinh ra khí Hidro và Ozone. Hai chất này có tính chất oxi hóa cao phân hủy cắt 

mạch cách ô nhiễm hữu cơ mạch vòng. Tạo điều kiện cho quá trình phân hủy 

sinh học phía sau. Công nghệ này vận hành khá đơn giản. Điện cực xử dụng là 

Grafit không tan trong môi trường điện hóa nước thải. Quá trình điện hóa xảy ra 

như sau. Khi áp một điện áp DC vào 2 bản cực xảy ra quá trình điện phân. 

Trong quá trình điện phân này sẽ sinh ra khí H2 và gốc OH. Cả hai chất này 

đều là chất oxi hóa rất mạnh có công dụng xử lý ô nhiễm trong nước thải. 

 Quá trình xử lý này không sử dụng hóa chất. Không làm tăng chi phí vận 

hành HTXLNT của phòng khám. 

Để phân huỷ các chất ô nhiễm hữu cơ, công nghệ xử lý đơn giản và tiết 

kiệm nhất là công nghệ sinh học. Công nghệ này vừa không tốn nhiều hoá chất, 

vừa đảm bảo vận hành dễ dàng. 

Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ ở đây được chọn lựa là công nghệ phân 

huỷ nhờ vi sinh thiếu khí bám dính thành màng trên vật liệu giá thể cố định có 

diện tích bề mặt lớn. Phương pháp này nhằm tăng cường mật độ vi sinh phân 

huỷ các chất hữu cơ trong nước thải. 

 Vi sinh phát triển trên giá thể có bề mặt riêng rất lớn (200 – 250m2/m3) 

dưới dạng dính bám thành màng mỏng nên mật độ vi sinh trong bể rất cao, tốc 

độ phân huỷ rất nhanh gấp 3-4 lần so với phân huỷ sinh học thông thường, giúp 

giảm được kích thước bể với số lần tương ứng, thuận tiện trong vận hành, bảo 

dưỡng và sửa chửa. 
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 Giá thể có vi sinh dính bám dày đặc trong bể tạo nên một lớp lọc sinh học 

rất hiệu quả trong việc giữ lại các chất ô nhiễm nên vận tốc phân huỷ sinh học 

xảy ra nhanh và hiệu quả cao. 

 Quá trình tạo ra bùn ở bể thiếu khí cũng ít hơn do các bùn vi sinh đã bám 

dính gần như hoàn toàn trên lớp lọc sinh học. Vì vậy lượng bùn tạo ra ít nên 

không cần phải đầu tư máy ép bùn, mà chỉ cần định kỳ được hút đi thải bỏ. 

Thiết bị lọc áp được lắp đặt than hoạt tính, cát, sỏi lọc có tác dụng xử lý các 

ô nhiễm TSS. 

Nước thải sau khi đi qua thiết bị lọc sẽ được khử trùng. Hệ thống được 

thiết kế hoạt động tự động. Chất lượng nước thải sau xử lý ổn định đạt quy 

chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn ký thuật Quốc gia về nước thải y 

tế, (Cột B, K=1,2) trước khi xả thải vào cống công cộng trên đường 2/9. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý 

Quá trình hoạt động của Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu không 

phát sinh khí thải công nghiệp. Do đó, cơ sở không lắp đặt công trình thu gom 

khí thải công nghiệp. 

2.2. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

a) Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 

- Sân và đường nội bộ được bêtông hóa, giảm thiểu phát sinh bụi từ mặt 

đường khi có phương tiện di chuyển. 

- Định kỳ vệ sinh sân và đường nội bộ với tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

b) Giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi, hơi hóa chất và máy móc, thiết bị y tế 

- Hơi hóa chất, dung môi bay hơi...... sinh ra từ các khu vực phòng khám, 

điều trị, phòng xét nghiệm,... được kiểm soát ở mức cho phép bằng cách trang bị 

hệ thống thông gió hiệu quả, hoạt động liên tục với lưu lượng luôn đảm bảo khả 

năng trao đổi 20 - 40 lần khí sạch với bên ngoài (quạt cây, máy lạnh). 

- Tăng cường công tác vệ sinh phòng khám và những nơi phát sinh mùi 

hôi, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh, thùng chứa CTR. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cho cán bộ, 

nhân viên y tế. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng trang thiết bị y 

tế tại phòng khám. 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  16 
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- Thực hiện đầy đủ chế độ hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị y tế theo đúng 

quy định hiện hành. 

c) Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

- Thực hiện đầy đủ công tác bảo trì, kiểm tra, sửa chữa hư hỏng (nếu có), 

đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và giảm phát sinh khí thải. 

- Vị trí bố trí máy phát điện dự phòng đảm bảo khoảng cách an toàn với các 

phòng chức năng, hạn chế được tối đa ảnh hưởng của khí thải và tiếng ồn. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế, khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm 

giảm tối đa nồng độ ô nhiễm trong khí thải. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Số lượng thiết bị, phương tiện thu gom và lưu chứa CTR thông thường 

được trang bị tại cơ sở như sau:  

- Bố trí 4 thùng rác nhựa HDPE tại khu vực tại mỗi phòng khám điều trị 

để thu gom rác thải thông thường phát sinh. 

- Bố trí 01 thùng rác nhựa HDPE 240 lít tại khu vực phía trước phòng 

khám để thu gom tập kết rác thải thông thường phát sinh tại phòng khám. 

  

Hình 5. Một số hình ảnh thùng chứa chất thải rắn thông thường tại phòng khám 
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3.2.  Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày 

của nhân viên y tế, người bệnh, ...: Bao bì chứa thức ăn, thức ăn thừa, ...  

- Chất thải phát sinh từ hoạt động văn phòng: Giấy vụn, bao bì carton, ... 

- Chất thải rắn y tế thông thường. 

- Khối lượng CTR thông thường phát sinh tại Phòng khám đa khoa Sài 

Gòn Phước Hậu khoảng 130 kg/tháng. 

3.3.  Các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường tại cơ sở 

- Các loại có thể tái chế (thùng giấy, bao nilon, giấy…) được nhân viên 

thu gom sau đó bán phế liệu. 

- Các loại không tái chế chủ cơ sở đã ký kết hợp đồng số 

150/2023/HĐTG – HTX ngày 30/12/2022 với HTX xây dựng -  Môi trường Trà 

Vinh để thu gom, vận chuyển và xử lý rác phát sinh tại cơ sở (Hợp đồng đính 

kèm phụ lục báo cáo). 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Công trình lưu trữ chất thải nguy hại 

- Bố trí thiết bị lưu chứa CTNH: 

+ Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, đảm bảo lưu giữ trong các bao 

bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. 

+ Bố trí 06 thùng rác nhựa HDPE màu vàng và màu đen có nắp đậy kín 

tại các phòng điều trị để chứa chất thải nguy hại. 

- Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Kết cấu xây dựng của khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại cụ 

thể như sau: 

 Nền bằng bêtông kiên cố, bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

 Vách tường bằng bêtông kiên cố, mái lợp tole. Đảm bảo chất thải 

không bị tác động bởi yếu tố thời tiết (nắng, mưa,...). 

 Bên trong có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa và loại/mã chất thải 

được lưu trữ. 
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Hình 6. Một số hình ảnh thùng phân loại chứa chất thải nguy hại và chất thải y tế 

của phòng khám 

4.2. Công trình xử lý chất thải nguy hại 

- Phòng khám đã ký kết hợp đồng số 50R/2023/HĐKT ngày 21/6/2023 

với Bệnh viện sản – nhi Trà Vinh thu gom, xử lý theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-
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BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tần suất thu gom 

chất thải 48 giờ thu gom lần. 

4.3. Chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở khoảng 

84 kg/năm bao gồm các loại được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 6. Khối lượng của từng loại chất thải nguy hại 

Mã 

chất 

thải 

Tên chất thải Mã EC 

Mã 

Basel 

(A) 

Mã 

Basel 

(Y) 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

Trạng 

thái tồn 

tại thông 

thường 

Kí 

hiệu 

phân 

loại 

I. Chất thải lây nhiễm 

13 01 

01 

Chất thải lây 

nhiễm (bao 

gồm cả chất 

thải sắc nhọn) 

18 01 03 

18 01 01 
A4020 Y1 LN Rắn/lỏng NH 

II. Chất thải không lây nhiễm 

13 01 

03 

Dược phẩm 

gây độc tế bào 

(cytotoxic và 

cytostatic) thải 

18 01 08 A4010 
Y2 

Y3 
Đ Rắn/lỏng NH 

13 0 3 

02 

Các thiết bị vỡ, 

hỏng, đã qua 

sử dụng có 

chứa thuỷ ngân 

(như nhiệt kế) 

   Đ, ĐS Rắn NH 

16 01 

06 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

và các loại thủy 

tinh hoạt tính 

thải 

20 01 21 A1030 Y29 Đ, ĐS Rắn NH 

16 01 Pin, ắc quy thải 20 01 33 A1160 Y26 Đ, ĐS, Rắn NH 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  20 
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Mã 

chất 

thải 

Tên chất thải Mã EC 

Mã 

Basel 

(A) 

Mã 

Basel 

(Y) 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

Trạng 

thái tồn 

tại thông 

thường 

Kí 

hiệu 

phân 

loại 

12 A1170 Y29 

Y31 

AM 

(Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

 a) Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Xây dựng hàng rào xung quanh khu vực Phòng khám, nhằm hạn chế 

lan truyền tiếng ồn ra khu vực xung quanh. 

- Phòng khám hoạt động từ 7 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ nên 

hạn chế tối đa tiếng ồn của cơ sở vào giờ nghỉ của hộ dân xung quanh. 

- Đối với máy phát điện dự phòng: 

+ Chỉ sử dụng khi mạng lưới điện gặp sự cố tạm thời. 

+ Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng máy phát điện. 

- Vị trí bố trí máy phát điện dự phòng đảm bảo khoảng cách an toàn với các 

phòng chức năng, hạn chế được tối đa ảnh hưởng của tiếng ồn. 

- Sử dụng các thiết bị tại cơ sở có công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm đảm 

bảo được chất lượng các dịch vụ và giảm thiểu được tối đa phát sinh các tác 

động đến môi trường, đặc biệt là tiếng ồn. 

 b) Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn 

- Đối với tiếng ồn: áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ); 

6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Cơ sở có Biên bản kiểm tra An toàn về PCCC, ngày 22/04/2022 xác 

nhận tại thời điểm kiểm tra cơ sở có thực hiện các biện pháp về PCCC theo quy 

định. 

- Tại cơ sở bố trí các bình chữa cháy theo đúng quy định của Luật PCCC, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 
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24/11/2020 của Chính phủ, Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của 

Bộ Công an, Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

- Các phương tiện PCCC luôn được kiểm tra thường xuyên, định kỳ và 

trong tình trạng sẵn sàng ứng phó sự cố. 

- Phối hợp với cơ quan có chức năng khi phát sinh sự cố cháy nổ, để 

được hướng dẫn kịp thời các biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên trong công tác phòng cháy 

chữa cháy. 

Bảng 7. Số lượng bình chữa cháy bố trí tại cơ sở  

Tên thiết bị Số lượng  Tình trạng 

Bình CO2 04 100% 

Nội quy và tiêu lệnh chữa cháy 01 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH y khoa Phước Hùng, 2023) 

  

Hình 7. Hình ảnh bố trí thiết bị chữa cháy tại cơ sở 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường hệ thống xử lý 

nước thải 

- Công suất hoạt động: Trong quá trình thiết kế đã tính tính toán đến hệ 

số an toàn, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả khi phát sinh sự cố. 

- Về máy móc và thiết bị:  
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+ Tại các hệ thống xử lý nước thải được bố trí đầy đủ các loại máy móc 

và thiết bị nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý của toàn hệ thống.  

+ Thực hiện đầy đủ công tác bảo trì thiết bị, hệ thống điện; Thực hiện đầy 

đủ chế độ bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị theo quy 

định/hướng dẫn của nhà sản xuất.  

- Công tác hướng dẫn vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ: Sau khi 

vận hành nghiệm thu hệ thống, nhân viên phụ trách quản lý và vận hành hệ 

thống XLNT đã được chuyển giao công nghệ và nắm vững quy trình vận hành.  

* Công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với 

nước thải là một phần của hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo đảm không xả 

nước thải chưa được xử lý ra môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý nước 

thải xảy ra sự cố, cụ thể như sau: 

- Trong trường hợp cả hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố (sự cố tủ điện 

điều khiển, cháy nổ,…) thực hiện ngay các biện pháp điều tiết, sử dụng nước tiết 

kiệm để giảm thiểu nước thải phát sinh trong thời gian khắc phục sự cố. 

- Sau khi hoàn thành công tác khắc phục hệ thống XLNT: Phối hợp với 

đơn vị có đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường thực hiện quan trắc chất 

lượng nước thải sau xử lý, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 

28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (Cột B, K = 

1,2). 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải y tế và nước thải sinh hoạt. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 01m3/ngày.đêm 

- Dòng nước thải: một dòng nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải 

được xả ra môi trường tiếp nhận nước thải. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y 

tế (Cột B, K = 1,2), cụ thể như sau: 

Bảng 8. Giá trị giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị C 

Cột B 
Giá trị Cmax 

1 Độ pH - 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/l 50 60 

3 COD mg/l 100 120 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 100 120 

5 Sunfua (H2S) mg/l 4 4,8 

6 Amoni (NH4
+) mg/l 10 12 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 50 60 

8 Phosphat (PO4
3-) mg/l 10 12 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 24 

10 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 5.000 

11 Salmonella Vi khuẩn/100 ml KPH KPH 

12 Shigella Vi khuẩn/100 ml KPH KPH 
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TT Thông số Đơn vị 
Giá trị C 

Cột B 
Giá trị Cmax 

13 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100 ml KPH KPH 

- Vị trí xả nước thải: Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý được xả thải 

vào cống thoát nước công cộng trên đường 2/9 thuộc Khóm 3, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với tọa độ (hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 105030, múi chiếu 30) như sau:  

+ Tọa độ X = 109 2007 

+ Tọa độ Y = 592 700 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước công cộng trên đường 2/9. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: không có 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Công ty TNHH y khoa Phước Hùng phối hợp với Công ty CP Phát triển và 

Phân tích môi trường PACIFIC thực hiện quan trắc chất lượng môi trường 

không khí và nước thải tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu cụ thể như 

sau: 

- Đơn vị thực hiện lấy mẫu: Công ty CP Phát triển và Phân tích môi 

trường PACIFIC 

+ Địa chỉ: số 115, đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, phường Bình 

hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Quyết định số 1224/QĐ-BTNMT ngày 08/6/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường v/v chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.     

Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường của cơ sở trong cụ thể như sau: 

1. Kết quả quan trắc môi trường nước thải 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ Nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải (NT1) 

+ Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước (NT2)  

- Ngày lấy mẫu: 16/08/2023 

Bảng 9. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại cơ sở 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 28: 

2010/BTNMT 

(Cột B, K=1,2) NT1 NT2 

1 Độ pH - 6,85 7,10 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/l 76,5 29,6 6,5 - 8,5 

3 COD mg/l 150 50 60 

4 

Tổng chất 

rắn lơ lửng 

(TSS) 

mg/l 63,6 30 120 
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STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 28: 

2010/BTNMT 

(Cột B, K=1,2) NT1 NT2 

5 Sunfua (H2S) mg/l 2,50 0,740 120 

6 
Amoni 

(NH4
+) 

mg/l 6,53 1,98 4,8 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 24,5 12 12 

8 
Phosphat 

(PO4
3-) 

mg/l 7,10 2,20 60 

9 

Dầu mỡ 

động thực 

vật 

mg/l 1,20 KPH 12 

10 
Tổng 

Coliform 
MPN/100ml 6.500 1.500 5.000 

11 Salmonella Vi khuẩn/100 ml KPH KPH KPH 

12 Shigella Vi khuẩn/100 ml KPH KPH KPH 

13 
Vibrio 

cholerae 

Vi khuẩn/100 ml 
KPH KPH KPH 

Nguồn: Phiếu kết quả đính kèm phụ lục báo cáo 

 Ghi chú: QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (Cột B, K=1,2). 

Như vậy, kết quả quan trắc nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải 

và nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn 

Phước Hậu cho thấy hệ thống xử lý nước thải tại phòng khám được xử lý triệt để 

các chất ô nhiễm có trong nước thải. Tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, K=1,2). 

2. Kết quả quan trắc môi trường không khí 

- Vị trí lấy mẫu: 
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+ Khu vực sảnh chính phòng khám (KK1) 

+ Không cách phòng khám khoảng 100m theo hướng gió (KK2) 

- Ngày lấy mẫu: 16/8/2023 

Bảng 10. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí của cơ sở 

STT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT KK1 KK2 

1 
Tiếng 

ồn 
dBA 68,3 64,9 - 70 

2 Bụi mg/m3 0,060 0,080 0,3 - 

3 NO2 mg/m3 0,066 0,068 0,2 - 

4 SO2 mg/m3 0,074 0,079 0,35 - 

Nguồn: Phiếu kết quả đính kèm phụ lục báo cáo 

* Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 

06 giờ đến 21 giờ); 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí (trung bình 1 giờ). 

Nhận xét: Môi trường không khí khu vực sảnh chính phòng khám  và 

không khí khu vực cách phòng khám khoảng 100m theo hướng gió có chất 

lượng tốt, tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn chpo phép của QCVN 

05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Hình 8. Hình ảnh thu mẫu môi trường tại thời điểm lập báo cáo 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở  

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Căn cứ theo khoản 4 Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu phải 

thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải có công suất 

1m3/ngày.đêm sau khi được cấp giấy phép môi trường. 

Thời gian bắt đầu và kết thúc vận hành thử nghiệm: từ ngày 27/03/2024 – 

27/06/2024. 

1.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với các dự án không thuộc trường hợp quy 

định quy định tại khoản 4 Điều này (dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng quy 

định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), việc 

quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo 

quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý chất thải. 

Bảng 11. Kế hoạch quan trắc nước thải đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử 

lý nước thải đã hoàn thành 

STT 
Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu 
Thông số thử nghiệm Loại mẫu 

1 27/5/2023 

- Nước thải đầu vào hệ 

thống xử lý nước thải 

- Nước thải đầu ra sau hệ 

thống xử lý nước thải 

pH, TSS, BOD5,COD, 

H2S, Amoni, Nitrat, 

Photphat, Dầu mỡ động - 

thực vật, Tổng Coliform, 

Salmonella, Shigella, 

Vibrio cholerae 

Mẫu đơn 

2 28/5/2023 Nước thải đầu ra sau hệ 

thống xử lý nước thải 

3 29/5/2023 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  30 
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) 

theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ Công văn số 964/KSONMT-CN&NH ngày 11/4/2023 của Cục 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường về việc hướng dẫn thực hiện quan trắc nước thải, 

bụi, khí thải; Phụ lục II và XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Phòng khám đa khoa Sài Gòn 

Phước Hậu không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 

2.2.   Chương trình quan trắc tự động, liên tục 

Căn cứ theo Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ, Căn cứ theo kết quả đánh giá, dự báo các nguồn thải phát sinh từ 

Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu, thì cơ sở không thuộc đối tượng thực 

hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ 

cơ sở 

a) Quan trắc môi trường không khí 

- Vị trí quan trắc:  

+ Khu vực sảnh chính phòng khám 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, SO2, NO2. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

b) Quan trắc môi trường nước thải 

- Vị trí quan trắc: Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý  

- Trần suất: 06 tháng/lần 

- Thông số: pH, TSS, BOD5, COD, H2S, Amoni, Nitrat, Photphat, Dầu 

mỡ động - thực vật, Tổng Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải y tế, (cột B, K = 1,2). 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Căn cứ theo chương trình quan trắc Công ty TNHH y khoa Phước Hùng 

và đơn giá được áp dụng theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 

19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng giá các thông số 

quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, kinh phí thực hiện quan trắc 

môi trường hàng năm tại cơ sở được dự toán cụ thể như sau: 

STT Tên thông số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

I Nước thải 6.867.398 

1 pH Mẫu 2 63.567 127.134 

2 TSS Mẫu 2 219.403 438.806 

3 BOD5 Mẫu 2 184.232 368.464 

4 COD Mẫu 2 195.775 391.550 

5 Phosphat Mẫu 2 271.234 542.468 

6 H2S Mẫu 2 212.872 425.744 

7 Nitrat Mẫu 2 317.654 635.308 

8 Amoni Mẫu 2 189.193 378.386 

9 Dầu mỡ ĐTV Mẫu 2 467.926 935.852 

10 Coliforms Mẫu 2 816.843 1.633.686 

11 Salmonella Mẫu 2 165.000 330.000 

12 Shigella Mẫu 2 165.000 330.000 

13 Vibrio cholerae Mẫu 2 165.000 330.000 

II Không khí  3.453.312 

1 Tiếng ồn Mẫu 2 127.110 254.220 

2 Bụi Mẫu 2 262.620 525.240 

3 NO2 Mẫu 2 440.948 881.896 
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4 SO2 Mẫu 2 895.978 1.791.956 

III Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 5.000.000 

IV Thuê đơn vị hút bùn 10.000.000 

Tổng dự toán 25.320.710 
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Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đến nay, Phòng 

khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu có tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ 

môi trường ngày 26/6/2023. Phòng khám đã tiến hành khắc phục các yêu cầu 

của tổ kiểm tra và báo cáo về phòng Tài nguyên và Môi trường. 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Công ty TNHH y khoa Phước Hùng cam kết về tính chính xác, trung 

thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường tại Phòng khám đa khoa Sài 

Gòn Phước Hậu. 

- Công ty TNHH y khoa Phước Hùng cam kết xử lý các loại chất thải 

phát sinh tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phước Hậu đáp ứng các quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, 

cụ thể như sau: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Được xử lý bằng hầm tự hoại và thuê đơn 

vị hút hầm định kỳ. 

+ Đối với nước thải y tế được xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B, K = 1,2) trước khi xả thải ra 

nguồn tiếp nhận là cống công cộng trên đường 2/9. 

+ Đối với nước mưa chảy tràn: Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm 

soát, đảm bảo nước mưa không bị ô nhiễm khi xả thải ra môi trường. 

+ Đối với chất thải sinh hoạt được cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Đối với chất thải nguy hại và chất thải y tế: Thực hiện đầy đủ các biện 

pháp quản lý chất thải tại nguồn, thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức 

năng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định. Đảm 

bảo công tác quản lý và xử lý chất thải rắn đúng theo quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Đối với các nguồn phát sinh tiếng ồn: Thực hiện đầy đủ các biện pháp 

giảm thiểu tác động của bụi, tiếng ồn. Đảm bảo môi trường không khí đạt: 

 QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí (trung bình 1 giờ). 

 QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp 

dụng đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ). 

+ Đối với chương trình quan trắc môi trường đã đề xuất: Thực hiện đầy 

đủ chương trình quan trắc môi trường và báo cáo về cơ quan quản lý theo đúng 

quy định. 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
________________________________________ 

CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Số hiệu: VIMCERTS 303 

(Cấp lần 01) 

 

Tên tổ chức: 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

Trụ sở chính: 

Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số             /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường 

Người đứng đầu tổ chức: 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Huyền Chức vụ: Giám đốc 

CCCD số 079193012135 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2021 

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm 

Từ ngày       tháng      năm 2022 

Đến ngày      tháng     năm 2025 

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

I. QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 

1. Nước: 

- Nước mặt:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 08 thông số 

- Nước dưới đất:  Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 08 thông số 

- Nước biển:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 07 thông số 

- Nước thải:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 03 thông số 

2. Khí 

- Không khí xung quanh: Lấy mẫu: 08 thông số Đo tại hiện trường: 05 thông số 

- Khí thải:   Lấy mẫu: 15 thông số Đo tại hiện trường: 12 thông số 

3. Đất:   Lấy mẫu: 01 thông số 

4. Trầm tích:   Lấy mẫu: 01 thông số 

5. Bùn thải:   Lấy mẫu: 01 thông số 

6. Chất thải rắn:  Lấy mẫu: 01 thông số 

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 

1. Nước: 

- Nước mặt:   36 thông số 

- Nước dưới đất:  33 thông số 

- Nước biển:   22 thông số 

- Nước thải:   32 thông số 

2. Khí: 

- Không khí xung quanh: 07 thông số 

- Khí thải:   12 thông số 

3. Đất:   14 thông số 

4. Trầm tích:   10 thông số 

5. Bùn thải:   12 thông số 

6. Chất thải rắn:  11 thông số 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng nhận kèm theo 

Quyết định số                 /QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

                                                                                KT. BỘ TRƯỞNG  

                                                                                  THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                    Võ Tuấn Nhân 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận: 

1. Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

Địa chỉ: Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực: Quan trắc môi trường 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng 

nhận kèm theo Quyết định số:                /QĐ-BTNMT ngày         tháng        năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

2. Số đăng ký: 303/TN-QTMT. 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi 

trường PACIFIC; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL (10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình thí điểm liên thông giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
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Căn cứ Hồ sơ đề nghị thực hiện quy trình thủ tục liên thông giải quyết thủ 

tục chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi 

trường và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC; 

Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường và chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty Cổ 

phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chứng nhận “Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi 

trường PACIFIC”, địa chỉ tại Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký 

hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 303/TN-

QTMT) theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS 303) 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (các Giấy 

chứng nhận kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Thông tin chi tiết về lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận tại 

Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Điều 3. Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 107/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Công ty 

Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TNMT TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL (09). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

 



SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ 
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Nhà thuốc 

 

 

Phòng Điện tim 

 

 

Phòng Khám Nội 

 

 

Phòng Khám Ngoại 

 

 

Phòng Khám TMH 

 

 

Bàn ăn 

 

 

Phòng Nhân viên 

 

 
 

Phòng lưu bệnh 

 

 

Phòng Giám đốc 

 

 

Bếp ăn 

 

 

Phòng  sơ cấp cứu                     

                 

 

 

 

Phòng Tiểu Phẩu 

 

 

Phòng Siêu Âm 

 

 

 

Phòng Xét Nghiệm 

 

 

 

Phòng máy 

 

Phòng X-Quang 

 

 

Phòng Thanh trùng 
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QUỐC LỘ 54 

Hướng đi huyện Trà Cú Hướng đi Trung tâm TP.Trà Vinh 

HTXLNT 



SƠ ĐỒ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
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Phòng Khám Nội 

 

 

Phòng Khám Ngoại 

 

 

Phòng Khám TMH 

 

 

Bàn ăn 

 

 

Phòng Nhân viên 

 

 
 

Phòng lưu bệnh 

 

 

Phòng Giám đốc 

 

 

Bếp ăn 

 

 

Phòng  sơ cấp cứu                     

                 

 

 

 

Phòng Tiểu Phẩu 

 

 

Phòng Siêu Âm 

 

 

 

Phòng Xét Nghiệm 

 

 

 

Phòng máy 

 

Phòng X-Quang 

 

 

Phòng Thanh trùng 
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QUỐC LỘ 54 

Hướng đi huyện Trà Cú Hướng đi Trung tâm TP.Trà Vinh 

HTXLNT 

KK 

NT 

KK: Không khí Khu vực sảnh chính phòng khám 

NT: Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý 

 


